
Công ty chúng tôi xin gửi đến quý khách hàng bảng báo giá sản phẩm như sau:

STT
Loại 
sản

phẩm
Tên sản phẩm

Đơn giá 
sỉ

(vnđ)

Giá thợ 
QC

(vnđ)
Thông số Ghi chú

1 Mạch điều khiển 4K 50,000 60,000

2 Mạch - 8K 65,000 85,000

3 Mạch - 12K 90,000 110,000

4 Mạch - 16K 105,000 125,000

5 Mach - 24k 125,000 145,000

6 Mạch - 8K CS 100,000 120,000

7 Mạch - 12K CS 125,000 145,000

8 Mạch - 16K CS 170,000 185,000

9 Mạch - 24K CS 185,000 205,000

10 Mạch chỉnh áp Dimer 8A 80,000 100,000

11 Mạch chỉnh áp Dimer 30A 120,000 140,000

12 Mạch chỉnh áp Dimer 90A 220,000 250,000

13 Mạch - RGB 24A 100,000 120,000

14 Mạch - RGB 45A 135,000 150,000

15 Mạch - RGB 90A 165,000 185,000

16 Mạch - RGB 240A 300,000 320,000

17 Mạch - full Mini 185,000 210,000

18 Mạch - full T1000B 340,000 350,000

19 Mạch - full T1000S 365,000 400,000

20 Mạch nháy theo nhạc 650,000 700,000

21 Mạch hào quang 16x32 130,000 150,000

22 Mạch đồng hồ CS nhỏ 250,000 270,000

23 Mạch tỷ giá vàng 275,000 300,000

Điều khiển led
hào quang phật,
bảng giá vàng,

đồng hồ..

Công
Suất
Nhỏ

Phần mềm
OneLed
Led 4U

Lập Trình Sẵn

Phần mềm
Led Ctrl
Led Edit

Onefull Pro..

Lập Trình Sẵn

RGB
24A
đến

240A

Điều khiển led
 RGB 7 màu

công suất lớn 

           www.ledkhoachip.vn  -  Email: ledkhoachip@gmail.com

Điều khiển led
fullcolor 1903
6803,9883…

Điệnáp: 3 - 5V

Kính gửi: Quý Khách hàng thân ái!

Công Ty TNHH TM & DV Led Khoa Chip

2000
đến
5000
led
full

        286 Nguyễn Tri Phương, Q.Thanh Khê, Tp ĐN
                Tel: 0935.512.120 - 091

Công
Suất
Nhỏ
6A 

Công
Suất
30A 

8A
đến
90A

Điều Khiển LedSign
Điện áp: 3-12V

Chỉnh tăng giảm áp
(Led sáng mạnh yếu )

Điện áp: 5 - 12V

BẢNG BÁO GIÁ
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24 5730 - 3 bóng ngắn 1,300 1,400

25 5730 - 3 bóng dài 1,250 1,400

26 5054 - 3 bóng dài 1,350 1,500

27 5054 - 4 bóng nhựa 2,200 2,300

28 5054 - 4 bóng sắt 2,350 2,500

29 Led dây 5050 cuộn 5m 50 55,000

30 Led dây 5050 bọc out 75,000 80,000

31 Led dây 5630 (SENYANG) 140,000 150,000

32 Led dây 5054 (SENYANG) 150,000 160,000

33 Led dây 5054(SAMSUNG) 175,000 185,000

34 Led dây 2835(5mm) 175,000 180,000

35 Led dây 5050 (Focus) 320,000 330,000

36 Led dây 5630(Focus) 220,000 230,000

37 Led thanh 5630 (12mm) 9,000 10,500

38 Led thanh 5054 (12mm) 23,000 25,000

39 Led thanh 4014 (12mm) 23,000 26,000

40 Led thanh 5630 (5mm) 43,000 47,000

41 Led thanh 2835 (5mm) 46,000 50,000

42 Led rời SenYang đỏ 220 230

43 Led rời SenYang vàng 230 240

44 Led rời SenYang xanh lá 330 340

45 Led rời SenYang x.dương 320 330

46 Led rời SenYang trắng 420 430

47 Led liền dây( ruồi) 5mm 320 330

48 Led liền dây XQD 400 420

49 Led f5(đế 9mm) 420 430

50 Led f5 ASIA(đế 9mm) 480 500

51 Led f8(đế 12mm) 745 750

52 Led f8 ASIA(đế 12mm) 830 850

53 Led f8 RGB 1,600 1,700

54 Led f8 full 1903 2,150 2,300

55 Led f8 9883 3,350 3,500

56 Led f8 2806(tự chạy ) 3,500 3,600

Phù
hợp
với 
mọi 
kích

thướt

Kích 
thướt
bản

mạch
12mm

và
5mm

Phù 
hợp
với
bản

12mm
5mm

Kích 
thướt
5mm

Đường
kính
5mm
đến

12mm

Đường
kính

12mm

Led SengYang 5mm
có tem chống hàng
giả, chuyên sử dụng 
gắn viền quanh chữ, 

hào quang phật
Điện áp: 3 - 24V

Phù hợp với chữ đơn
sắc, chữ  full màu

bảng hiệu trong và
ngoài trời, quán Bar,

phòng Karaoke…

Hãy liên hệ với 
chúng tôi để được

giá tốt nhất
hay

truy cập vào trang
www.ledkhoachip.vn

Hãy liên hệ với 
chúng tôi để được

giá tốt nhất
hay

truy cập vào trang
www.ledkhoachip.vn

Led hắt chữ nổi
(màu trắng  xanh)
chuyên dùng bảng
đèn Led ngoài trời

Điện áp: 12V 

Đèn Led Dây chuyên 
dùng cho nội thất:
hắt vách trưng bày

điện máy, điện lạnh,
bàn trải nghiệm

điện thoại, laptop
hắt chân, hắt LOGO,

hắt âm bản và những
chi tiết bo cạnh nhỏ

Điệp áp: 12V

Chuyên dùng hắt các
quầy  tủ, kệ tủ trưng
bày trong các Shop
Siêu thị điện máy,

Tiềm vàng
Điện áp: 12V
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57 Nguồn 5V20A tổ ong 120,000 125,000

58 Nguồn 5V40A tổ ong 135,000 140,000

59 Nguồn 5V60A tổ ong 195,000 210,000

60 Nguồn 12V10A 95,000 97,000

61 Nguồn 12V20A 150,000 155,000

62 Nguồn 12V30A 180,000 185,000

63 Nguồn 12V40A hộp nhỏ 310,000 315,000

64 Nguồn 12V40A hộp lớn 380,000 385,000

65 Nguồn 12v20A CL(A) 185,000 190,000

66 Nguồn 12v30A CL(A) 225,000 230,000

67 Nguồn 5v40A Mean Well 680,000 700,000

68 Nguồn 12V29A Mean Well 630,000 650,000

69 Nguồn 12V20A Nhôm 180,000 185,000

70 Nguồn 5V70A ngoài trời 225,000 230,000

71 Nguồn 12V33A nhôm nhỏ 195,000 200,000

72 Nguồn 12V33A nhôm lớn 225,000 230,000

73 Nguồn 12V33A thiếc lớn 235,000 240,000

Công ty TNHH TM & DV Led Khoa Chip
Đà Nẵng, ngày…….tháng…….năm 2017

*  Lấy hàng số lượng nhiều có chiếc khấu giảm!

* Đặt hàng trước 36h sẽ có giá tốt nhất!

      Công ty chúng tôi mong rằng báo giá này là cơ sở để Quý Khách lựa chọn tốt nhất về giá cả, chất  lượng 
dịch vụ và bảo hành sản phẩm mà Quý khách đang có nhu cầu! Ngoài ra, công ty chúng tôi còn  áp dụng chính 
sách khác như:

Trân trọng!

Rất mong được hợp tác với quý khách

Sản Phẩm Khác74
Xin Quý Khách vui lòng tham khảo 

tại: www.ledkhoachip.vn
Vui lòng liên hệ với
chúng tôi để được

 giá tốt

 .Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%
.Sản phẩm nguồn Led Khoa Chip được BH từ 6 tháng đến 24 tháng(BH đổi mới sản phẩm cùng loại)
                                                            ------------------------------------------------------------

* Giao hàng tận nơi trong nội thành đà nẵng với mọi đơn hàng!

Nguồn ngoài trời
5V,12V,24V

5V
-

12V
-

24V

5V
và

12V

12V

5V

Hãy liên hệ với 
chúng tôi để được

giá tốt nhất
hay

truy cập vào trang
www.ledkhoachip.vn

Hãy liên hệ với 
chúng tôi để được

giá tốt nhất
hay

truy cập vào trang
www.ledkhoachip.vn

Phù hợp sử dụng
trong nhà

Điện áp: 5V

Phù hợp sử dụng
trong nhà

Điện áp: 12V

Nguồn cao cấp
Hàn Quốc
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